
Bộ, tỉnh: Bình Định:

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Y tế Bình Định

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: TTYT Hoài Nhơn.

Mã đơn vị: 1047707

Loại hình đơn vị:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Đầu tư xây dựng, mua sắm  7.363.509

A Nhà  4.404.595

1 Nhà bếp ăn tình thương (76.5m2) Cái 1 2020  398.087 Đấu thầu
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tổng Hợp 

Hoàng Giang

2 Nhà để xe TYT Hoài Châu (25m2) Cái 1 2017  43.424 Đấu thầu Cty TNHH Xây lắp tổng hợp Phát Thịnh

3 Nhà để xe TYT Hoài Thanh Tây (37m2) Cái 1 2020  38.136 Đấu thầu Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát

4 Nhà để xe TYT Tam Quan (48,16 m2) m2 1 2019  388.072 Đấu thầu Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát

5 Nhà làm việc TYT Tam Quan Nam (360 m2) Cái 1 2016  3.536.875 Đấu thầu Cty TNHH Xây lắp tổng hợp Phát Thịnh

B Tài sản cố định khác  2.958.914

1 Sân gạch Block TYT Hoài Châu(412m2) Mét 1 2017  142.729 Đấu thầu Cty TNHH Xây lắp tổng hợp Phát Thịnh

2 Sân gạch Block TYT Hoài Thanh Tây (459m2) m2 1 2020  116.008 Đấu thầu Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát

3 Sân gạch Block TYT Tam Quan (664,8m2) m2 1 2019  166.333 Đấu thầu Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát

4
Tường rào, cổng ngõ phía trước TYT Hoài Thanh 

Tây(39,8 m)
Mét 1 2020  243.329 Đấu thầu Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát

5 Tường rào, cổng ngõ TYT Hoài Châu (183,7m) Mét 1 2016  303.357 Đấu thầu Cty TNHH Xây lắp tổng hợp Phát Thịnh

6 Tường rào, cổng ngõ TYT Hoài Hảo (43,425m) mét 1 2016  231.958 Đấu thầu Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát

7 Tường rào, cổng ngõ TYT Tam Quan (157m) Mét 1 2019  704.368 Đấu thầu Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát

8 Tường rào, cổng ngõ TYT Tam Quan Nam (114,6m) m2 1 2016  358.497 Đấu thầu Cty TNHH Xây lắp tổng hợp Phát Thịnh

9 Vườn thuốc nam TYT Hoài Châu (62,1m2)
Khuôn 

viên
1 2017  68.194 Đấu thầu Cty TNHH Xây lắp tổng hợp Phát Thịnh

10 Vườn thuốc nam TYT Hoài Hảo (57,8 m2) Mét 1 2016  153.338 Đấu thầu Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát

11 Vườn thuốc Nam TYT Tam Quan (65m2) Mét 1 2019  50.720 Đấu thầu Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Phát

12
Bộ thiết bị hội nghị truyền hình Poly G200 + Smart Sharp 

60 inch 4TC60BK1 X; Seri:007711444 (Phòng KHTH)
Bộ 1 Poly G200

Trung Quốc + 

Malaysia
2020  67.143 Mua sắm Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội

13 Kệ để chứng từ (200cm x 152cm x 50cm); Phòng TCKT Cái 1 200cm x 152cm x 50cm Việt Nam 2022  6.700 Chỉ đinh thầu rút gọn
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tổng Hợp 

Hoàng Giang

14 Kệ để chứng từ (200cm x 205cm x 55cm); Phòng TCKT Cái 1 200cm x 205cm x 55cm Việt Nam 2022  9.900 Chỉ đinh thầu rút gọn
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tổng Hợp 

Hoàng Giang

15 Kệ để chứng từ (200cm x 305cm x 55cm); Phòng TCKT Cái 1 200cm x 305cm x 55cm Việt Nam 2022  14.700 Chỉ đinh thầu rút gọn
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tổng Hợp 

Hoàng Giang

16 Loa Kéo BOK HA15-29 Cái 1 BOK Trung Quốc 2022  6.900 Mua sắm trực tiếp Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm
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Mẫu số 09a-CK/TSC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC

           ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính)

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-TTYT ngày        / 6 / 2023 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn)
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17
Máy điều hòa nhiệt độ Nagakawa 1.5HP-NS-C12 R2T02 

(Kho Dược TYT Tam Quan)
Cái 1

Nagakawa 1.5HP-NS-C12 

R2T02
Indonesia 2020  10.980 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

18 Máy giặt LG Inverter 22kg (Bộ phận KSNK) Cái 1 LG Hàn Quốc 2022  23.090 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

19
Máy giặt Panasonic Inverter 16kg NA-FD76VBRV (Bộ 

phận KSNK)
Cái 1 Panasonic Việt Nam 2022  22.400 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

20 Máy lạnh Gree 1 HP-GWCKB-K6N0C4 (TYT Hoài Châu) Cái 1 Gree 1 HP Trung Quốc 2022  8.900 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

21 Máy lạnh Gree 1 HP-GWCKB-K6N0C4 (TYT Hoài Đức) Cái 1 Gree 1 HP Trung Quốc 2022  8.900 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

22 Máy lạnh Gree 1 HP-GWCKB-K6N0C4 (TYT Hoài Hảo) Cái 1 Gree 1 HP Trung Quốc 2022  8.900 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

23
Máy lạnh Gree 1 HP-GWCKB-K6N0C4 (TYT Hoài 

Hương)
Cái 1 Gree 1 HP Trung Quốc 2022  8.900 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

24 Máy lạnh Gree 1 HP-GWCKB-K6N0C4 (TYT Hoài Mỹ) Cái 1 Gree 1 HP Trung Quốc 2022  8.900 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

25 Máy lạnh Gree 1 HP-GWCKB-K6N0C4 (TYT Hoài Phú) Cái 1 Gree 1 HP Trung Quốc 2022  8.900 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

26 Máy lạnh Gree 1 HP-GWCKB-K6N0C4 (TYT Hoài Sơn) Cái 1 Gree 1 HP Trung Quốc 2022  8.900 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

27
Máy lạnh Gree 1 HP-GWCKB-K6N0C4 (TYT Hoài 

Thanh)
Cái 1 Gree 1 HP Trung Quốc 2022  8.900 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

28 Máy lạnh Gree 1 HP-GWCKB-K6N0C4 (TYT Hoài Xuân) Cái 1 Gree 1 HP Trung Quốc 2022  8.900 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

29 Ti vi Casper 43 inch 43 FG5200 ( Khoa Khám bệnh) Cái 1 Casper 43 inch Việt Nam 2021  8.750 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

30 Ti vi Casper 43 inch 43 FG5200 ( Khoa Khám bệnh) Cái 1 Casper 43 inch Việt Nam 2021  8.750 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

31 Ti vi Casper 43 inch 43 FG5200 (Khoa Khám bệnh) Cái 1 Casper 43 inch Việt Nam 2021  8.750 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

32 Tivi Casper 55 inch 55QG8000 (Khoa Khám bệnh) Cái 1 Casper 55 inch Việt Nam 2021  15.600 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

33 Tivi Casper 55 inch 55QG8000 (Khoa Khám bệnh) Cái 1 Casper 55 inch Việt Nam 2021  15.600 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

34
Tủ lạnh Panasonic Inverter 255 lít NR-BV280QSVN 

(Khoa Dược)
Cái 1

Inverter 255 lít NR-

BV280QSVN
Việt Nam 2019  12.840 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

35
Tủ lạnh Panasonic Inverter 322 lít NR-BV360GKVN 

(Khoa Nội khu cách ly)
Cái 1 NR-BV360GKVN Việt Nam 2019  17.880 Chỉ đinh thầu rút gọn Cửa hàng Điện lạnh Văn Khâm

II Tài sản từ nguồn viện trợ, quà biếu, tặng cho (nếu có)  3.030.769

Tài sản cố định khác  3.030.769

1
Bộ bàn tập hoạt động trị liệu bệnh nhân lớn; DA PHCN 

(Khoa YHCT)
Cái 1 120x120x75cm Việt Nam 2020  7.508 Viện trợ Công Ty TNHH ĐT và PT Công Nghệ Sao Mai

2
Bộ bàn tập hoạt động trị liệu trẻ em; DA PHCN (Khoa 

YHCT)
Cái 1 100x100x57cm Việt Nam 2020  5.390 Viện trợ Công ty TNHH PAMED

3 Bộ máy tính để bàn DA PHCN (Khoa YHCT) Cái 1 Ram DDR 8GB BUS 3000 Việt Nam 2020  15.063 Viện trợ Công Ty TNHH ĐT và PT Công Nghệ Sao Mai
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4 Hệ thống khí y tế khu điều trị 7 tầng Hệ thống 1 Việt Nam 2021  2.974.408 Viện trợ Công ty Cổ phần thiết bị công nghệ Y tế Đông Đô

5 Kính thực tế ảo Oculus Rift S; DA PHCN (Khoa YHCT) Cái 1 Oculus Rift S Việt Nam 2020  16.500 Viện trợ Công ty TNHH PAMED

6 Ti vi LG 43 inch DA PHCN (Khoa YHCT) Cái 1 LG 43 inch 43LM5700PTC Việt Nam 2020  6.800 Viện trợ Công Ty TNHH ĐT và PT Công Nghệ Sao Mai

7 Tủ sắt nhiều ngăn; DA PHCN (Khoa YHCT) Cái 1 200x60x150cm Việt Nam 2020  5.100 Viện trợ Dự án "Hãy Nắm Tay Tôi"

Tổng cộng  10.428.278
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